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A. [bookmark: _Hlk97491992]Phần trắc nghiệm:(Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đáp án đúng)
Câu 1: Thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà em
A. Bàn là điện 220V- 1000W.   		 	          		 B. Quạt điện 110V- 80W. 
C. Công tắc điện 500V- 10A.        			           D. Bóng điện 12V – 3W
Câu 2: Cầu chì có công dụng:
A. Đóng cắt mạch điện. 			                    B. Thiết bị lấy điện.
C. Phát huy hiệu suất dòng điện.     	                    D. Bảo vệ an toàn điện.
Câu 3: Tất cả các đồ dùng điện nào dưới đây đều là đồ dùng loại điện – cơ: 
A. Bàn là, quạt điện, bếp điện.                  B. Quạt điện, máy xay sinh tố, máy giặt.
C. Bàn là, bếp điện, động cơ điện.            D. Bàn là, ấm điện, bếp điện, nồi cơm điện. 
Câu 4: Khi sửa chữa điện không nên:
A. Ngắt cầu dao.                                           C. Dùng tay trần chạm vào dây trần không vỏ bọc.
D. Dùng các dụng cụ cách điện.                   B. Ngắt aptomat, rút phích điện. 
Câu 5: Để giảm bớt điện năng tiêu thụ trong gia đình. 
A. nên sử dụng đồ dùng điện có công suất nhỏ.   
B. sử dụng nhiều đồ dùng điện liên tục.
C. nên sử dụng nhiều đồ dùng điện.     
D. cần chọn đồ dùng điện có công suất phù hợp.
Câu 6: Máy biến áp 1 pha là thiết bị điện dùng
A. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều 1 pha.    
B. biến điện năng thành cơ năng.
C. biến đổi điện áp của dòng điện 1 chiều                
D. biến đổi cường độ của dòng điện.
Câu 7: Giờ cao điểm dùng điện là:
A. Từ 0h đến 18h                       B. Từ 18h đến 22h
C. Từ 22h đến 24h                     D. Từ 12h đến 18h
Câu 8: Tiết kiệm điện năng đem lại những lợi ích gì ?
A. Giảm được chi phí về xây dựng nguồn điện
B. Giảm bớt khí thải và chất thải gây ô nhiễm môi trường
C. Có tác dụng bảo vệ môi trường
D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng là gì ?
A. Là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng nhiều nhất trong ngày
B. Là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng ít nhất trong ngày
C. Là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng có tần suất ổn định trong ngày
D. A,B,C đều đúng
Câu 10: Hiện nay, cảm biến hiện diện được sử dụng ở:
A. Các tòa nhà                      		 B. Khu thương mại
C. Hành lang                        		 D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11: Số liệu kĩ thuật ghi trên cầu chì là:
A. Điện áp định mức                                     		B. Dòng điện định mức
C. Điện áp và dòng điện định mức             		D. Đáp án khác
Câu 12: Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ?
A. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng.
B. Điện áp định mức của các thiết bị, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điện
C. Có điện áp định mức là 220V.
D. Cả 3 đặc điểm trên
Câu 13: Hệ thống điện quốc gia gồm:
A. Nhà máy điện                                            		B. Đường dây truyền tải
C. Trạm biến áp, phân phối và đóng cắt     			D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14: Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là:
A. 220V                                  	B. 110V
C. 380V                   		D. Đáp án khác
Câu 15: Cấu tạo mạng điện trong nhà gồm mấy phần tử?
A. 2                                      B. 3                                   C. 4                                    D. 5
B. Tự luận
I. LÍ THUYẾT
Câu 1: Nêu đặc điểm, cấu tạo mạng điện trong nhà?
+ Cấu tạo: Gồm các phần tử: Công tơ điện; dây dẫn điện; các thiết bị điện gồm: đóng cắt, bảo vệ, lấy điện và đồ dùng điện. 
* Những đặc điểm của mạng điện trong nhà là
- Điện áp định mức là 220V.
- Đồ dùng điện rất đa dạng, công suất khác nhau.
- Điện áp định mức của các thiết bị điện và đồ dùng điện phải phù hợp với mạng điện.
Câu 2:Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm? Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng?
* Phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm vì:
-Khả năng cung cấp của các nhà máy điện không đủ.
-Tiết kiệm điện năng là tiết kiệm tiền điện gia đình phải trả.
-Giảm được chi phí về xây dựng nguồn điện, giảm bớt điện năng phải nhập khẩu, có nhiều điền phục vụ cho sản xuất và đời sống.
-Giảm bớt khí thải và chất thải gây ô nhiễm môi trường, có tác dụng bảo vệ môi trường
* Các cách sử dụng hợp lý điện năng:
- Giảm bớt tiêu thụ điện trong giờ cao điểm
- Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng.
- Không sử dụng lãng phí điện năng.
Câu 3: Sơ đồ điện là gì? Phân loại sơ đồ điện
    Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện.
a) Sơ đồ nguyên lí
    Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp ráp sắp xếp của chúng trong thực tế.
    Sơ đồ nguyên lí dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt.
b) Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ đấu dây)
    Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử của mạch điện.
    Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sữa chữa mạng điện và các thiết bị điện.
Câu 4: Nêu công dụng và cấu tạo máy biến áp 1 pha.
* Công dụng: Máy biến áp một pha dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.
* Cấu tạo:  Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính: lõi thép và dây quấn.
   Ngoài ra còn có vỏ máy, trên mặt có gắn đồng hồ đo điện, đèn tín hiệu và các núm điều chỉnh.
a) Lõi thép
    Lõi thép được làm bằng các lá thép kĩ thuật điện ghép lại thành một khối.
    Lõi thép dùng để dẫn từ cho máy biến áp.
b) Dây quấn
    Làm bằng dây điện từ được quấn quanh lõi thép.
    Máy biến áp một pha thường có hai cuộn dây quấn.
    Dây quấn sơ cấp: Nối với nguồn điện, có điện áp là U1 và số vòng dây là N1.
    Dây quấn thứ cấp: Lấy điện ra, có điện áp là U2 và số vòng dây là N2.
dây là N2.
II. BÀI TẬP:
1)CÔNG THỨC,ĐƠN VỊ TÍNH ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN
                                            A=P.t
P: công suất của đồ dùng điện (W, kW).
t: thời gian sử dụng (h).
A: điện năng tiêu thụ trong thời gian t (Wh, kWh).
*1kWh=1000Wh
Bài 1. Hãy tính điện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn 220V-45 W  trong 1 tháng (30 ngày), biết rằng mỗi bóng sử dụng 10h/ngày, và số tiền phải trả nếu 1KW.h là 1622 đồng?
Bài 2. Cho bảng thống kê sau:
	TT
	Tên đồ dùng điện
	Công suất điện P(W)
	Số lượng
	Thời gian sử dụng trong ngày t (h)
	Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh)

	1
	Đèn huỳnh quang
	60
	5
	8
	 

	2
	Tủ lạnh
	120
	1
	24
	 

	3
	Bơm nước
	250
	1
	3
	 

	4
	Quạt trần
	80
	2
	5
	 

	5
	Tivi
	250
	1
	4
	 


1.Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong 1  ngày, 1 tháng  ( 30 ngày)?
[bookmark: _GoBack]2.Tính số tiền điện phải trả của gia đình trong 1 tháng? Biết rằng 1 kWh = 1622 đồng.
                                                                                                          Trang 1
